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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ba Nam, ngày 18 tháng 9 năm 2024 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 

 trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024  

 

   

I.  Đặc điểm tình hình chung 

Xã Ba Nam là một xã miền núi, có diện tích tự nhiên 12.013,01 ha/12 tiểu 

khu được chia thành 03 thôn, phía Đông giáp xã Ba Bích - Ba Lế, phía Tây giáp 

xã Ba Xa, phía Nam giáp xã An Toàn huyện An Lão, phía Bắc giáp xã Ba Tô 

huyện Ba Tơ. 

Toàn xã có 285 hộ với 1.090  khẩu, trên 90% dân số là đồng bào dân tộc 

Hre, đời sống chủ yếu của người dân là làm Nông, lâm nghiệp những năm gần 

đây điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương có sự phát triển rõ rệt, song đại đa 

số nhân dân vẫn còn nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp, trình độ dân trí 

chưa cao, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. 

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu 

năm 2024 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp 

1.1.1. Về trồng trọt 

a. Cây lúa 

Diện tích gieo sạ vụ: 62,2 ha đạt 100%; Diện tích gieo sạ không thu hoạch 

được: 0,2 ha, năng suất: 53,98  tạ/ha, sản lượng: 335,76 tấn. 

b. Cây hoa màu 

- Ngô: Diện tích: 1,2 ha đạt 100% so với KH;  năng suất đạt: 25,0 tạ/ha sản 

lượng: 3 tấn; 

- Rau các loại: Diện tích:  2 ha đạt 100% KH, năng suất đạt: 18,0 tạ/ha, sản 

lượng: 2,7 tấn; 

- Cây lang: Diện tích: 0,4 ha, đạt 100% KH, năng suất đạt: 34,0 tạ/ha, sản 

lượng: 1,36 tấn. 

- Mì: Diện tích: 0,5 ha, năng suất đạt: 47,0 tạ/ha, sản lượng: 2,35 tấn. 

1.1.2. Về chăn nuôi thú y 

Công tác chăn nuôi của xã luôn được chú trọng và phát triển theo hướng ổn 

định: Tổng đàn trâu là 357 con đạt 100 % so với KH; đàn bò là 198 con đạt 100 

% so với KH; đàn lợn là 380 con đạt 100% KH. 

1.1.3. Công tác Phòng chống thiên tai và TKCN 
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- Ban hành Quyết đinh số 116 /QĐ-UBND ngày  18  tháng  7  năm 2024 về 

việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 

trên địa bàn xã Ba Nam; Quyết đinh số 01 /QĐ-UBND ngày  17  tháng  9  năm 

2024 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn xã Ba Nam năm 2024. 

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai xã chuẩn bị một số dụng cụ, để bảm 

bảo công tác chỉ huy, kiểm tra, vận hành, chạy thử các trang thiết bị, phương tiện, 

các công trình hạ tầng tại địa phương, các vùng có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt, 

lũ quét, lũ ống: Thống kê và đánh giá kết quả kiểm tra; đề xuất kiến nghị khi có 

tình huống xảy ra. Kiểm tra các tuyến đường từ UBND xã đi các thôn để kịp 

thời báo cáo về cấp trên 

1.1.4. Về lâm nghiệp 

- Diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp: 11.460, 60 ha. Trong đó: Đất có rừng: 

10.656,95 ha; Rừng tự nhiên: 9.023,87 ha; Rừng trồng: 1.633,06 ha; Đất chưa 

thành rừng: 803,67 ha.  

- Độ che phủ rừng 86,3 %.  

a. Tình hình khai thác rừng trồng và trồng rừng 

Qua công tác theo dõi cập nhật diễn biến rừng trong 9 tháng đầu năm 2024 

Tình hình khai thác rừng trồng của các hộ gia đình, cá nhân của người dân 

trên địa bàn xã là: 97 ha/ 10.785 m3 gỗ keo; Trồng lại rừng sau khai thác: 97 ha.  

b. Công tác bảo vệ rừng 

- Phối hợp với các ngành, hội đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền về công tác 

bảo vệ rừng, PCCCR, trên địa bàn xã là 06 đợt/ 261 lượt người tham gia.  

-Truy quét bảo vệ rừng: 45 đợt/ 354 lượt người tham gia.  

- Ký cam kết BVR: 46 người/46 bản cam kết.  

c. Về tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp 

Tình hình vi phạm về lâm nghiệp phá rừng tự nhiên sản xuất: 01 vụ/ 300 

m2, Kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND xã làm thông báo tìm đối tượng vi phạm 

nhưng đến nay chưa có ai nhận là đối tượng vi phạm.  

2. Tình hình thực hiện các Chương trình MTQG  

2.1. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I. 

a. Thực hiện Dự án 1, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025.  
* Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: 

- Vốn năm 2023: UBND huyện phê duyệt danh sách hỗ trợ: 45 hô đến nay 

xã đã trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án đang triển 

khai hồ sơ đấu thầu theo quy định. 

- Vốn năm 2024: UBND huyện phê duyệt danh sách hỗ trợ: 11 hộ, dự án 

đã được UBND xã cấp bồn chứa nước theo quy định. 
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b. Dự án 3- TDA 2: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, 

phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền núi để sản xuất hàng hóa 

theo chuỗi giá trị 

- Vốn năm 2022: Dự án triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất chăn 

nuôi trâu cái địa phương tại thôn Làng Vờ. Dự án đã hoàn thiện hồ sơ phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án đang triển khai hồ sơ đấu thầu qua mạng theo 

quy định. 

- Vốn năm 2023: Dự án triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất chăn 

nuôi trâu cái địa phương tại thôn Xà Râu, Làng Dút dự án chăn nuôi bò cái địa 

phương tại thôn Làng Dút, Xà Râu, Làng Vờ - xã Ba Nam Dự án đã hoàn thiện 

hồ sơ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án đang triển khai hồ sơ đấu thầu 

qua mạng theo quy định. 

 - Dự án chăn nuôi dê cỏ địa phương tại Làng Dút, Xà Râu, Làng Vờ - xã 

Ba Nam.  Dự án tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt thực hiện 

dự án theo quy định (do thậm định giá hết hiệu lục). 

- Vốn năm 2024: UBND xã đã triển khai họp thôn xét chọn hộ 2 thôn Xà 

Râu, Làng Vờ con chưa họp xét chọn hộ tại thôn Làng Dút UBND xã tiếp tục phối 

hợp với thôn để hoàn thiện danh sách tham gia dự án, hoàn thiện các hồ sơ theo 

quy định. 

c. Dự án 4. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp 

công của lĩnh vực dân tộc 

- Theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ba Tơ; xã Ba Nam được UBND huyện giao nối tiếp 2 tuyến đường:  
BTXM  nối tiếp UBND Xã đi Làng Vờ với tổng vốn: 1.341 triệu đồng; và BTXM  

nối tiếp UBND Xã đi Mang Tương với tổng vốn: 2.639 triệu đồng hiện nay công 

trình đang thực hiện như sau: 

- Công trình: BTXM  nối tiếp UBND Xã đi Làng Vờ với tổng vốn: 1.341 

triệu đồng đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

- Côg trình: BTXM  nối tiếp UBND Xã đi Mang Tương với tổng vốn: 2.639 

triệu đồng, hiện nay công trinh đang đăng tải qua mạng chuẩn bị các bước đấu 

thầu qua mạng theo quy định. 

2.2. Chương trình vùng MTQG giảm nghèo bền vũng năm 2023 chuyển 

sang năm 2024 

Dự án 2. Đa dạng hoá sinh kế, phát triển giảm nghèo, Kế hoach thực hiện 

dự án thực hiện Mô hình chăn nuôi heo ky. Dự án tiếp tục hoàn thện dư toán, 

phương án để gửi các phòng, ban chuyên mô huyện xem xét phê duyệt theo quy 

định (do thậm định giá hết hiệu lục). 

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 

3. 1. Kết quả rà soát đạt bộ tiêu chí xã Nông thôn mới 9 tháng đầu 

năm2024 giữa nguyên: 10/19 tiêu chí 
Tiêu chí số: 01 Quy hoạch; Tiêu chí số: 02 Về giao thông; Tiêu chí số: 04 

Điện; Tiêu chí số: 07 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số: 08 Thông 

tin và Truyền thông; Tiêu chí số: 09 Nhà ở dân cư; Tiêu chí số: 12 Lao động có 
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việc làm; Tiêu chí số: 16 Văn hoá; Tiêu chí số: 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận 

pháp luật; Tiêu chí số: 19 Quốc phòng và An ninh).  

3. 2. Một số bộ tiêu chí xã Nông thôn chưa đạt: 9/19 tiêu chí 
Tiêu chí số 3: Thủy lợi; Tiêu chí số 5: Trường học; Tiêu chí số 6: CSVC 

văn hóa; Tiêu chí số 10:  Thu nhập; Tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 

13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14: Giáo dục và 

Đào tạo; Tiêu chí số 15: Y tế; Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm. 

3. 3. Kế hoạch đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2024 
Tiêu chí số 15: Y tế;  

4. Tài nguyên và môi trường 

Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định 

của Pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường, không tự ý khai thác tài nguyên 

khoán sản trái quy định của pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm không xảy ra trường 

hợp vi phạm quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoán sản. 

5. Công tác thu - chi ngân sách nhà nước   

* Tổng thu ngân sách xã số tiền: 16.883.544.836 đồng, đạt  309% so với 

dự  toán huyện giao và dự toán HĐND xã giao đầu năm 2024. 

 Trong đó: 

- Thu trợ cấp bổ sung cân đối ngân sách: 9.828.774.000 đồng đạt 180,2% 

so với dự toán giao đầu năm. 

- Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên: 3.348.000.000 đồng. 

- Thu bổ sung cân đối có mục tiêu           : 6.480.744.000 đồng. 

-  Thu tại địa phương đã thực hiện thu số tiền: 2.765.000 đồng đạt 35% dự 

toán đầu năm (Dự toán đầu năm Huyện giao chỉ tiêu thu trên địa bàn xã trong 

năm ngân sách 2024 số tiền phải thu là: 8.000.000 đồng)  

- Thu phí, lệ phí: 2.765.000  đồng. 

-  Thu chuyển nguồn năm trước số tiền: 7.052.035.836 đồng 

- Thu kết dư ngân sách năm trước:  

Việc triển khai công tác thu ngân sách xã 9 tháng cơ bản đạt dự toán huyện 

giao, chủ yếu là thu nhờ trợ cấp có mục tiêu và phân bổ từ ngân sách cấp trên, thu 

chuyển nguồn năm trước. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ chưa đạt dự toán 

giao 

* Tình hình chi ngân sách nhà nước  

Tổng chi ngân sách nhà nước đã thực hiện chi số tiền: 4.605.037.958 đồng, 

đạt 27,27% so với dự toán thu 9 tháng năm 2024 và đạt 118,58% so với dự toán 

chi do HĐND xã giao trong năm 2024 kể cả số bổ sung có mục tiêu đến thời điểm 

báo cáo. 

*  Kết quả quản lý, giải ngân vốn đầu tư công  

+ Quản lý nguồn vốn: Vốn giao năm 2024 số tiền 1.132 triệu đồng (Giao 

theo 464/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Ba Tơ) 

UBND xã xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2024, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo 

quy định. 
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+  Tình hình giải ngân vốn: Đến thời điểm báo cáo, UBND xã đã giải 

ngân 742,999 triệu đồng đạt 65,63% kế hoạch vốn giao năm 2024 

Trong đó 

- Công trình: Kè chống sạt lở, tường rào, cổng ngõ trụ sở làm việc UBND 

xã Ba Nam: Vốn giao năm 2024 số tiền 771 triệu đồng, UBND xã đã giải ngân 

đợt 01: 686,498 triệu đồng đạt 89,04% kế hoạch, ước thực hiện đạt 100% kế hoạch 

vốn giao trong tháng 10/2024. 

- Công trình: San lấp mặt bằng, kè chống sạt lở, tường rào cổng ngõ trạm y 

tế xã Ba Nam: Vốn giao năm 2024 số tiền 361 triệu đồng, thực hiện giải ngân 

56,501 triệu đồng, đạt 15,65% kế hoạch  

6. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

6.1. Về giáo dục 

* Bậc mầm non 

- Tổng số CBQL, GV, NV:  10 người, biên chế: 08 người, hợp đồng: 02 

người (bảo vệ và cấp dưỡng).  Trình Độ: Đại học: 07; cao đẳng: 01; chưa qua đào 

tạo: 02 (Bảo vệ, cấp dưỡng). 

           Tổng số HS: 66 cháu; trong đó: nhà trẻ: 00, mẫu giáo: 66; Trong đó: Mẫu 

giáo: 03 lớp, nhà trẻ: 00. 

           - Mẫu giáo ghép 3 độ tuổi: 01 lớp (19 cháu). 

           - Mẫu giáo nhỡ : 01 lớp (23 cháu). 

           - Mẫu giáo lớn: 01 lớp (24 cháu). 

 - Nhà trường tham gia thi giáo dục an toàn giao thông cấp huyện đạt giài 

nhì toàn đoàn và 04/04 cháu đạt giải ba cá nhân. 

 - Có 01 cháu tham gia hội thi mỹ thuật cấp huyện đạt giải khuyến khích. 

 Trường được UBND huyện công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 

và tặng giấy khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.   

* Bậc TH&THCS  

* Kết quả cụ thể về học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2023-

2024 

* Cấp Tiểu học: 117 học sinh, kết quả được đánh giá như sau: 

- Lớp 1, 2, 3, 4 : 92 học sinh (Theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 

4/9/2020) 

 

+ Hoàn thành tốt, xuất sắc: 32/92 Tỷ lệ: 35% NQ đề ra 25% vượt chỉ tiêu 

13%; 

+ Hoàn thành:          53/92 tỷ lệ: 58%:  NQ đề ra 65% CĐ chỉ tiêu 7% 

+ Chưa hoàn thành:   7/92 Tỷ lệ 7%: NQ đề ra 10% Vượt chỉ tiêu 2% 

- Lớp 5 : 25 học sinh 

- Hoàn thành Tốt:     8/25  tỷ lệ %:32  NQ đề ra 25% vượt chỉ tiêu 7% 

- Hoàn thành:           17/25 tỷ lệ %:68  NQ đề ra 75% CĐ chỉ tiêu 7% 

- Chưa hoàn thành:  00% 

- Đủ điều kiện, xét công nhận hoàn thành chương trình TH lớp 5 đạt: 100%, 

trong tổng số HS dự xét công nhận. 

* Cấp THCS: 74 học sinh  
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- Về Học tập (học lực):  

+ Lớp 6,7,8: có 10/59 HS xếp loại Khá, đạt tỉ lệ 16,95%; có 32/59 HS xếp 

loại Đạt, chiếm tỉ lệ 54,24%; có 17/59 HS xếp loại Chưa đạt, chiếm tỉ lệ 28,81% 

 Chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết 8,2% (80% HS xếp loại từ Đạt trở lên).  

+ Lớp 9: có 6/15 HS xếp loại Khá, đạt tỉ lệ 40%; có 9/15 HS xếp loại Trung 

bình, chiếm tỉ lệ 60%  Vượt chỉ tiêu Nghị quyết 15% (85% HS xếp loại từ Trung 

bình trở lên).  

- Về Rèn luyện (Hạnh kiểm):   

+ Lớp 6,7,8: có 41/59 HS xếp loại Tốt, đạt tỉ lệ 69,49%; có 17/59 HS xếp 

loại Khá, chiếm tỉ lệ 28,81%; có 01/59 HS xếp loại Đạt, chiếm tỉ lệ 1,7%  Vượt 

chỉ tiêu Nghị quyết 3,3% (95% HS xếp loại từ Khá, Tốt trở lên).  

+ Lớp 9: có 13/15 HS xếp loại Tốt, đạt tỉ lệ 86,67%; có 02/15 HS xếp loại 

Khá, chiếm tỉ lệ 13,33%  Vượt chỉ tiêu Nghị quyết 15% (95% HS xếp loại từ 

Khá, Tốt trở lên).  

+ Học sinh bỏ học: không 

 + Đủ điều kiện xét, công nghận TN THCS: 15/15 em, tỉ lệ 100%. 

* Năm hoc 2024-2025 

- Toàn trường có 19 biên chế CB, GV và nhân viên. 

- Tổng số HS của trường TH&THCS là: 183 học sinh (Cấp TH: 104 hs; 

THCS: 79 hs). 

6.2. Về y tế 

- Tổng số cán bộ: 05 Biên chế, 01 Bác sĩ, 03 Ysĩ, , 01 NHS 

- Tổ chức khám chữa bệnh là 1406 lượt trong đó, khám bảo hiểm y tế  370  

lượt, khám dự phòng 1033 lượt. 

- Tổng số trẻ em dưới 15 tuổi khám bệnh : 301 lượt 

* Chương trình TCMR: TCMR trẻ em dưới 1 tuổi : 178 lượt; Tiêm chủng 

đầy đủ: 03  trẻ. 

* Chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em:  

- Số phụ nữ có thai được quản lý: 51; phụ nữ có thai tuổi vị thành niên: 09 

số lần khám thai: 29 

- Tổng số lượt khám phụ khoa: 97 lượt; tổng số lượt chữa phụ khoa: 26 

- Tổng số trẻ dưới 05 tuổi: 92 trẻ; Số trẻ được cân, đo: 100 trẻ; Số trẻ bị 

SDD < 5 tuổi cân nặng: 39 trẻ ; Số trẻ bị SDD < 5 tuổi Chiều cao :44 trẻ; Tỷ lệ 

SDD cân nặng: 39.4%; Tỷ lệ SDD chiều cao: 44.7% 

- Thực hiện đầy đủ các chương trình quốc gia về y tế, tập trung tuyên truyền 

vận động nhân dân thức hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động phát 

hiện và dập tắt kịp thời các dịch bệnh khi có xảy ra, không để lây lan ra diện rộng 

6.3. Thông tin, truyền thông - văn hóa - thể thao 

- Công tác tuyên truyền với nhiều hoại hình hoạt động đã phục vụ tốt các 

ngày lễ lớn trong năm.  Hình thức tuyên truyền: Treo cờ Tổ quốc, cờ khí thế và 

băng rôn, khẩu hiệu trước trụ sở cơ quan, đơn vị, trên các trục đường chính tại 

Trung tâm xã. 

- Tổ chức tham dự  Liên hoan Văn nghệ quần chúng  huyện Ba Tơ lần thứ 

XI năm 2024 (đạt giải  Nhì toàn đoàn); 
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- Tổ chức tham dự Liên hoan tuyên truyền  ca khúc Cách mạng chào mừng 

79 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/03/1945-11/03/2024). (đạt giải Nhì toàn 

đoàn). 

- Phối hợp các Ban, ngành, Hội đoàn thể xã tổ chức các hoạt động  Nhân 

ngày 28/6/2024, Ngày gia đình Việt Nam. 

6.4. Công tác lao động - thương binh và xã hội 

- Thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho 13 đối tượng người 

có công cách mạng, đối tượng chất độc hóa học với kinh phí 30.352.000 đồng 

(Chi qua tài khoản đối tượng);  

- Chi trả đầy đủ cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ là 71 đối tượng, với số tiền là: 

53.250.000 đồng.  

- Thực hiện làm 06 hồ sơ cho các đối tượng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, 01 hồ sơ giải quyết mai tang phí, 17 hồ sơ 

giảm do hết thời hạn hưởng.  

- Tổng số hộ toàn xã là 281 hộ, trong đó hộ không nghèo 65 hộ, chiếm 

23,13%, hộ cận nghèo 126 hộ, chiếm 44,37%, hộ nghèo 90 hộ, chiếm 31,69%. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lập danh sách đề nghị tặng quà 

của Chủ tịch nước là 15 xuất, 300.000 đồng/xuất, tổng số tiền 4.500.000 đồng, 

quà của tỉnh là 24 xuất cho đối tượng NCC và hưu trí, với số tiền 11.000.000 

đồng, 6 xuất quà bằng hiện vật, quà của huyện 6 xuất, với tiền 3.000.000 đồng, đề 

nghị hỗ trợ gạo cứu đói đỏ lửa cho các hộ khó khan là 51 hộ, 158 khẩu với tổng 

số gạo là 2.370kg. Đối với xã, Đảng ủy, HĐND,UBND, UBMT và các ngành, 

đoàn thể xã đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho 21 xuất quà cho đối tượng NCC 

và BTXH trên địa bàn xã trị giá mỗi xuất quà là 400.000 đồng. Tiền hỗ trợ cho hộ 

nghèo 91 hộ, tổng số tiền là 54.600.000 đồng, hộ cận nghèo 126 hộ, tổng số tiền 

là 50.400.000 đồng.  

- Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 

27/7/2024), Đảng ủy, HĐND,UBND, UBMT và các ngành, đoàn thể xã đã tổ chức 

đi thăm và tặng quà cho 26 xuất quà cho đối tượng NCC với tổng số tiền là 

7.300.000 đồng. Đoàn của huyện đã đi thăm, tặng quà cho 03 hộ gia đình người 

có công, trị giá mỗi xuất quà là 1.000.000 đồng, tổng số tiền 3.000.000 đồng. Đã 

cấp thẻ BHYT cho 140 thẻ, giảm 120 thẻ. 

7. Công tác Tư pháp – hộ tịch  

Trong 9 tháng đầu năm năm 2024, đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công 

dân trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc, kỷ cương, trách nhiệm, đúng pháp luật 

từng bước đi vào nề nếp. 

* Lĩnh vực Hộ tịch 

- Đăng ký khai sinh: 07 trường hợp; 

- Đăng ký khai tử: 02 trường hợp; 

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 06 trường hợp; 

- Thay đổi, Cải chính hộ tịch: 04 trường hợp; 

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 04 Th; 

 - Cấp trích bản sao: 185 trường hợp. 
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* Công tác chứng thực 

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 356 trường hợp. 

- Chứng thực chữ ký: 03 trường hợp. 

Nhìn chung hầu hết các hồ sơ chứng thực được giải quyết và trả kết quả 

trong ngày làm việc nên được người dân đồng tình ủng hộ. 

8. Lĩnh vực Quốc phòng, an ninh 

8.1. Lĩnh vực Quốc phòng 

Chốt thực lực nam công dân từ 18-25 có 46 công dân. Trong đó tạm hoãn 

chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luân của Hội đồng khám sức khỏe có 

19 công dân; Miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự có 01 công dân; Đang được đào tạo 

đại học hệ chính quy có:03 công dân; Tiêu chuẩn văn hóa thấp có: 10 công dân; 

không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức có: 01 công dân; Tổ chức khám sơ tuyển 

nghĩa vụ quân sự xã quấn số 16/16 công dân lên trạm khám 16/16 công dân đạt 

100%. 

Tổ chức xét duyệt chính trị chính sách cấp xã có: 10 công dân đủ điều kiện; 

trong đó xét duyệt chính trị chính sách cấp huyện có:11 công dân đủ điều kiện để 

tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025. 

8.2. Lĩnh vực An ninh 

Trong 9 tháng đầu năm 2024 tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản được 

giữ vững, ổn định. Tuy nhiên, Xảy ra 01 vụ, 01 đối tượng có dấu hiệu phạm tội 

vô ý gây thương tích, Công an xã đã điều tra, xác minh sơ bộ và chuyển Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an hyện tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền (giảm 

01 vụ, 01 đối tượng so với cùng kỳ năm trước). 

Tổ chức tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch 70 đợt; qua đó, đã kịp thời ngăn 

chặn 02 đối tượng có biểu hiện sử dụng rượu, bia dẫn đến mâu thuẫn, xô sát nhưng 

chưa đến mức xử lý vi phạm, Công an xã đã gọi hỏi, răn đe đồng thời hòa giải 

giữa hai bên và cho ký cam kết không tái phạm; gọi hỏi, răn đe với 04 đối tượng 

có hành vi thay đổi kết cấu xe (độ pô, thay bánh), các đối tượng đã giao nộp 04 

pô tự chế và ký cam kết không tái phạm; tiếp nhận 01 tin báo về tội phạm trên 

ứng dụng VneID, đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh ban đầu; qua đó, 

xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên đã củng cố, bàn giao hồ sơ cho Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ thụ lý theo thẩm quyền. 

Thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc thông tin, di biến động về 

nhân, hộ khẩu thường trú, tạm trú, tạm vắng nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật 

tự trên địa bàn, thực hiện tốt công tác quản lý cư trú. Phối hợp với Kiểm lâm địa 

bàn vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; qua đó, nhân dân đã tự giác 

giao nộp 01 khẩu súng tự chế (hiện đã bàn giao cho Đội CS QLHC về TTXH tiêu 

hủy theo quy định). 

Thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ. Chủ động triển khai nhiều 

biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC 

và CNCH, gắn với thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn 

PCCC đối với khu dân cự, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. 

Tham mưu BCĐ 138 xã tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ” năm 2024 tại thôn Xà Râu, xã Ba Nam. Qua đó, có hơn 150 người dân 
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và cán bộ dự. Tham mưu UBND xã ban hành Quyết định thành lập Tổ bảo vệ an  

ninh trật tự ở cơ sở và công nhận thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và tổ chức 

Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an  ninh trật tự ở cơ sở và công nhận thành viên Tổ 

bảo vệ ANTT ở cơ sở; tham mưu thành lập mô hình “Mỗi thôn một điểm, mỗi 

tháng một đợt vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” trên địa xã Ba 

Nam. 

III. Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền 

UBND xã tiếp tục chỉ đạo công tác CCHC và có nhiều nỗ lực trong duy trì 

chế độ làm việc, giải quyết đơn thư, khiếu nại của tổ chức và công dân kịp thời và 

đúng quy định pháp luật. Thực hiện chế độ làm việc, chế độ hội nghị, trực báo 

đúng thành phần, bảo đảm nội dung, chế độ báo cáo định kỳ được duy trì. Do đó, 

không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.  

IV. Hoạt động quản lý, điều hành của UBND xã và công tác tiếp dân, 

giải quyết đơn thư khiếu tố khiếu nại của công dân 

1. Hoạt động và quản lý điều hành của UBND xã 

UBND xã đã bám sát nghị quyết của Đảng uỷ, nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 

của HĐND xã phù hợp với điều kiện của địa phương. Phân công giao trách nhiệm 

cho từng cá nhân phụ trách, tăng cường đôn đốc, kiểm tra bám sát cơ sở, giải 

quyết kịp thời những công việc phát sinh. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục 

hành chính. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đến giao dịch, không gây phiền 

hà, sách nhiễu đối với nhân dân, giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh ngay 

tại cơ sở nên một số nhiệm vụ đặt ra trong 9 tháng đầu năm 2024 cơ bản hoàn 

thành tốt. 

2. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Trong 9 tháng đầu năm 2024. UBND không có đơn thư khiếu nại tố cáo 

của người dân, cơ quan, doanh nghiệp. 

V. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024 

1. Nông lâm nghiệp 

- Hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, thuộc Dự án 1 - Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi năm 2023 kéo dài thực hiện năm 2024 trên địa bàn xã Ba Nam. Để 

tiếp tục triển khai thực hiện cấp cho nhân dân. 

- Triển khai thực hiện các dự án nhất là Dự án triển khai thực hiện hỗ trợ 

phát triển sản xuất chăn nuôi trâu cái địa phương tại thôn Làng Vờ vốn năm 2022 

chuyển sang và Dự án triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi 

trâu cái địa phương tại thôn Xà Râu, Làng Dút; Dự án chăn nuôi bò cái địa phương 

tại thôn Làng Dút, Xà Râu, Làng Vờ - xã Ba Nam và dự án chăn nuôi dê cỏ địa 

phương tại Làng Dút, Xà Râu, Làng Vờ- xã Ba Nam vốn năm 2023 và dự án chăn 

nuôi heo ky từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

năm 2022,2023, 2024. Và Chương trình giảm nghèo năm 2023- 2024 trình huyện 

phê duyệt duyệt dự án theo quy định. 

2. Lĩnh vực Thu – chi 
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- Về tình hình thu ngân sách nhà nước trong  3 tháng cuối năm 2024 tiếp 

tục triển khai việc thu tại địa phương, khai thác nguồn thu theo quy định nhằm đạt 

chỉ tiêu huyện giao. 

- Chi NSNN đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước, đúng chế độ và dự 

toán đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí, nhất là chống lãng phí trong quản lý, sử dụng chi tiêu ngân sách nhà nước; 

thực hiện đúng, kịp thời chế độ công khai tài chính ngân sách 

3. Lĩnh vực VH – XH 

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. 

- Thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục 

trẻ. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục Nầm non mới trong toàn trường. 

Đảm bảo thực hiện bộ chuẩn trẻ 5 tuổi. 

- Duy trì công tác huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp 100% đảm bảo duy trì 

giữ chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 

dưới 15%. 

- Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số, 

đảm bảo 100% trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số được chuẩn bị tiếng Việt trước khi 

vào lớp 1; quan tâm ưu tiên đối với trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn. 100% trẻ được hưởng chế độ chính sách. 

- Thực hiện tốt công tác bán trú để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. 

- Thực hiện xây dựng kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm. 

- Tiếp tục thực hiện phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực 

(trường học xanh - sạch - đẹp – an toàn)”, xây dựng trường học hạnh phúc. 

- Tăng cường các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, 

giảm tỷ lệ học sinh yếu kém; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm 

giảm thiểu học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. 

- Chi trả kịp thời và chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công cách 

mạng. Vận động các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân ủng hộ giúp đỡ ngày 

vì người nghèo. Triển khai thực hiện tốt một số chính sách đối với hộ nghèo, hộ 

gia đình có công và các chính sách về an sinh xã hội nhằm đạt chỉ tiêu về giảm 

nghèo theo kế hoạch đề ra. Đảm bảo tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% dân 

số.  

4. Lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch 

- Tiếp tục duy trì công tác rà soát, kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật, 

nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hộ tịch tuyên 

truyền về công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, Luật hôn nhân và gia đình nhằm nâng 

cao nhận thức pháp luật cho người dân và giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ tảo 

hôn trong nhân dân trên địa bàn. 

- Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

5. Lĩnh vực QP-AN 

 Tiếp tục nắm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn, qua đó kịp thời tham 

mưu với lãnh đạo đơn vị, cấp uỷ, chính quyền cơ sở chỉ đạo giải quyết ổn định 

các vụ việc liên quan đến ANTT; phối hợp tham mưu triển khai thực hiện tốt công 
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tác nắm tình hình thiên, tai dịch bệnh trên địa bàn xã trên địa bàn xã. Tham gia lớp 

tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH đối với Công an cấp xã tại Công an tỉnh. 

Tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường liên xã, liên thôn để 

phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. 

 Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu; công tác tạm trú, 

tạm vắng trên địa bàn xã theo Luật Cư trú năm 2020; công tác phòng cháy, chữa 

cháy; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.  

 Phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ. 

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Công an xã; 

bảo đảm chế độ thống kê, báo cáo theo quy định. 

Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ còn lại của 3 tháng cuối năm 2024 và những đề xuất, kiến nghị của địa phương. 

Kính đề nghị quý cấp, quý ngành quan tâm theo dõi giúp đỡ để UBND xã hoàn 

thành chỉ tiêu NQ HĐND xã đề ra./.    
 

Nơi nhận:      
- Phòng TC-KT huyện; 

- Chi cục thống kê huyện;     

 - TT  Đảng ủy; 

 - TT HĐND xã;  

- CT, các PCT UBND xã;  

 - Các ban ngành đoàn thể; 

- Trường TH&THCS Ba Nam; 

- Trường Mầm Non xã; 

- Trạm y tế xã;   

 - Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Kiếp 
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